
Kỳ hạn
Giá CCQ

31/01/2025
14 ngày 21 ngày 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng

Giá CCQ 10,829.20 10,803.14 10,792.52 10,781.77 10,735.73 10,697.57 10,645.27

Tăng trưởng Giá CCQ 0.24% 0.34% 0.44% 0.87% 1.23% 1.73%

Phí bán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Thuế Thu nhập cá nhân 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Lợi suất của NĐT theo năm
(sau khi trừ thuế và phí)

3.39% 3.93% 3.95% 4.47% 4.42% 4.76%

Lãi suất tham chiếu (*) 0.18% 0.18% 1.80% 1.80% 2.10% 2.10%

STT Loại tài sản Mã tài sản Tỷ lệ nắm giữ

1 Trái Phiếu Niêm Yết CVT122008_ Công ty Cổ phần CMC 18.73%

2 Chứng chỉ tiền gửi VPBFC/CCTG-17479_Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC 6.89%

3 Trái Phiếu Niêm Yết VBA123036_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 6.59%

4 Trái phiếu niêm yết VHM121025_Công ty Cổ phần Vinhomes 6.19%

5 Chứng chỉ tiền gửi EVNFC_RL_KHCL_10.24_003_Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực 4.92%

(*) Lãi suất tiết kiệm theo năm trung bình của 4 NH TMCP nhà nước

TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ 
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GIÁ CCQ KỂ TỪ NGÀY THÀNH LẬP TỚI 31/01/2025

Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không hàm ý hay đảm bảo lợi nhuận của Quỹ trong tương lai



Lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29/01 thông báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,25-4,5%. Trước đó, cơ
quan này đã giảm lãi suất 3 lần liên tiếp từ tháng 9/2024. Fed sẽ đánh giá tình hình lạm phát và tác động của những
chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước khi tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 30/01 tiếp tục cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất xuống mức
2,75%. Đây là lần cắt giảm thứ 5 kể từ khi bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 6/2024. Lạm phát đã tăng lên
2,5% trong tháng 1/2025, song ECB dự kiến sẽ đưa nó trở lại mức 2% vào khoảng mùa Hè này sau bốn năm vượt mục tiêu. 
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) ngày 06/02 cũng đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất xuống 4,5% là lần
giảm lãi thứ 3 trong vòng 6 tháng qua. BOE hiện đang tìm cách cân bằng giữa nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng và phòng
ngừa rủi ro lạm phát, trong bối cảnh Mỹ bắt đầu gia tăng sức ép lên các đối tác thương mại
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 24/01 đã bỏ phiếu tăng lãi suất chính sách ngắn hạn từ 0,25% lên 0,5%
mức cao nhất trong vòng 17 năm. BOJ không thay đổi định hướng chính sách trong thời gian tới, khẳng định sẽ tiếp tục
nâng lãi suất nếu các dự báo kinh tế và giá cả được hiện thực hóa.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn đang giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,1%; lãi
suất kỳ hạn 5 năm ở mức 3,6%. Trong buổi họp báo ngày 14/01, PBOC cho biết sẽ tăng cường các biện pháp bao gồm việc
giảm lãi suất và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng nhằm tăng tính thanh khoản trong hệ thống tài chính và tạo
động lực cho các hoạt động kinh tế.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước
Theo thống kê, trong tháng đầu năm 2025, lãi suất huy động của các ngân hàng không có sự thay đổi đáng chú ý nào, mặt
bằng lãi suất duy trì tương tự cuối năm 2024. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng của NHQD vẫn dao động từ 4,6% - 4,8%/năm,
NHTM cổ phần ghi nhận mức lãi suất cao hơn, từ 5,1% - 6%/năm. Hiện tại, ngân hàng niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng
cao nhất là KLB ở mức 6,1%, kỳ hạn 24 tháng là Eximbank đã điều chỉnh tang mạnh lên mức 6,8%/năm. 

Quỹ mở trái phiếu VNDCF

TỐI ƯU TIỀN NHÀN RỖI NGẮN HẠN
RÚT SỚM KHÔNG MẤT LÃI TÍCH LŨY

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) | Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +84 24 7305 6188 | Website: https://ipaam.com.vn

BÁO CÁO THÁNG 01/2025 CỦA QUỸ VNDCF


